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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đều  có độ dài cạnh đáy là  và tam giác  đều. Độ dài cạnh bên của hình chóp đã cho bằng




[bookmark: _GoBack]A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2. Cho hình lăng trụ đứng  có tất cả các cạnh bằng . Góc tạo bởi đường thẳng  và mặt phẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ , mặt phẳng đi qua  và vuông góc với trục  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:
[image: ]

Số điểm cực trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7. Cho cấp số nhân  với  và . Giá trị của công bội  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8. Trong không gian , mặt cầu có tâm  và bán kính  có phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 9. Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Gọi  là hình phẳng được tô màu. Thể tích  của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  quanh trục  là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Tập giá trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của  học sinh lớp 12A1 được ghi lại ở bảng sau:
	Điểm
	

	

	

	


	Số học sinh
	

	

	

	



Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào trong các nhóm dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

 PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.







Câu 1. Bộ phận nhân sự của một tập đoàn lớn tiến hành lọc hồ sơ của  ứng viên đăng kí tuyển dụng. Mỗi ứng viên sẽ trải qua hai vòng phỏng vấn độc lập: Vòng sơ loại và Vòng chuyên sâu. Sau vòng sơ loại, có  ứng viên được đánh giá là tiềm năng và  ứng viên bị đánh giá chưa phù hợp. Sau vòng chuyên sâu, trong số những ứng viên được đánh giá tiềm năng, có  hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn; còn trong số những ứng viên bị đánh giá chưa phù hợp, vẫn có  thực tế đã nỗ lực và hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn. Gọi  là biến cố “ứng viên hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn” và  là biến cố “Ứng viên được đánh giá là Tiềm năng”. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất .

b) Xác suất một ứng viên hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra khi biết họ đã được đánh giá tiềm năng là .

c) Xác suất để một ứng viên bất kỳ hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn là .

d) Trong số những ứng viên hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn, có khoảng  số ứng viên trước đó được đánh giá là tiềm năng. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
[image: ]

a) Hàm số đã cho đồng biến trên .

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng .


c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là .


d) Các hệ số  thỏa mãn .













Câu 3. Một công ty thiết kế một mẫu sản phẩm chế tác đặc biệt với thiết kế như hình dưới, trong đó  là hình vuông có cạnh bằng , các đường cong  và  là một phần của các parabol có cùng đỉnh . Với hệ trục tọa độ  được thiết lập như hình (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimet) thì điểm  có tung độ bằng . Biết phần tô đậm trong hình vẽ được phủ vàng với chi phí  triệu đồng, phần còn lại được phủ bạc với chi phí  nghìn đồng và thù lao cho nghệ nhân là  nghìn đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
[image: ]


a) Parabol chứa đường cong  có phương trình là .


b) Parabol chứa đường cong  có phương trình là .

c) Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ lớn hơn .


d) Tổng chi phí sản xuất  sản phẩm ít hơn  triệu đồng.






Câu 4. Trong không gian , cho các điểm ,  và . Điểm  có các tọa độ dương sao cho  đôi một vuông góc. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Mặt phẳng  có phương trình .



b) Khoảng cách từ gốc tọa độ  đến mặt phẳng  bằng .


c) Tọa độ điểm  là .



d) Gọi  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . Giá trị của .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Anh Nam vay tiền ngân hàng  tỷ đồng theo phương thức trả góp (chịu lãi số tiền chưa trả) với lãi suất / tháng. Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất, anh Nam trả  triệu đồng thì sau bao nhiêu tháng anh Nam trả hết nợ?





[image: ]Câu 2. Một xưởng may dự định sản xuất không quá  áo thun. Nếu xưởng sản xuất  chiếc áo  thì doanh thu khi bán hết số áo đó là  (nghìn đồng), và chi phí sản xuất bình quân cho một chiếc áo là  (nghìn đồng). Lợi nhuận lớn nhất mà xưởng may đạt được bằng bao nhiêu triệu đồng?







Câu 3. Một sân hình vuông có kích thước  (đơn vị: mét), được chia thành lưới ô vuông với các ô vuông đơn vị có kích thước , các đỉnh của các ô vuông đơn vị được gọi là các nút lưới. Gắn hệ trục tọa độ  như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét). Một con robot ban đầu đang đứng ở vị trí . Mỗi lần di chuyển, robot sẽ đi đến một nút lưới lân cận theo phương ngang hoặc phương dọc. Chuỗi di chuyển sẽ kết thúc nếu robot di chuyển đến một nút lưới nằm trên các cạnh biên của sân. Xác suất để chuỗi di chuyển kết thúc ở một trong các nút lưới trên  cạnh  và  của sân hình vuông là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)











[image: ]Câu 4. Trong một phòng triển lãm số được thiết lập hệ trục  với đơn vị mét, một nghệ sĩ muốn tạo ra một hiệu ứng thị giác độc đáo. Một nguồn sáng được đặt tại vị trí  nằm ở một góc phòng. Nguồn sáng này chiếu sáng một khối cầu  có bán kính . Khối cầu được lập trình để di chuyển trượt trên một thanh ray phẳng, sao cho tâm  của quả cầu di động trên đường thẳng  có phương trình  Bóng của quả cầu được chiếu lên một màn chiếu là mặt phẳng . Người nghệ sĩ tính toán rằng có một “vị trí vàng” duy nhất của khối cầu khi di chuyển trên thanh ray mà ở đó, bóng của khối cầu đó lên màn chiếu là một hình tròn. Khoảng cách từ vị trí tâm  của khối cầu khi ở “vị trí vàng” đó đến nguồn sáng  là bao nhiêu mét?









Câu 5. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp  bằng . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)




Câu 6. Một chiếc giỏ mây có chiều cao , các đường sinh là một phần của hai đường Parabol đối xứng nhau qua trục của giỏ (như hình vẽ). Biết phần đáy và miệng giỏ là các hình tròn có bán kính , thiết diện nhỏ nhất vuông góc với trục của giỏ có bán kính . Thể tích của chiếc giỏ là bao nhiêu ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
[image: ]

HẾT
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
PHẦN I.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	B


PHẦN II.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	S
	S
	S

	Câu 2
	S
	Đ
	S
	Đ

	Câu 3
	S
	Đ
	Đ
	S

	Câu 4
	Đ
	Đ
	S
	S


PHẦN III.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	37
	30
	0,63
	10
	0,93
	0,5


LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I






Câu 1.
Hình chóp tứ giác đều  có đáy là hình vuông cạnh  nên đường chéo đáy là .
Tam giác  đều nên .
Vậy cạnh bên của hình chóp là .
Chọn A.




Câu 2.
Lăng trụ đứng  có tất cả các cạnh bằng  nên , .







Hình chiếu vuông góc của đường thẳng  lên mặt phẳng  là .
Góc giữa  và mặt phẳng  chính là góc giữa  và .





Trong tam giác vuông , ta có , nên tam giác vuông cân.
Do đó góc giữa  và  bằng .
Chọn C.
Câu 3.
Ta có:


Suy ra:




Chọn B.


Câu 4.
Mặt phẳng vuông góc với trục  thì có vectơ pháp tuyến cùng phương với trục , nên phương trình có dạng:




Mặt phẳng đi qua  nên .
Vậy phương trình mặt phẳng là:


Chọn B.

Câu 5.
Ta có: 

Suy ra: 

Vậy họ nguyên hàm là .
Chọn A.

Câu 6.
Dựa vào bảng xét dấu của :
· 


Qua ,  đổi dấu từ $+$ sang $-$ nên hàm số đạt cực đại tại . 
· 


Qua ,  đổi dấu từ $-$ sang $+$ nên hàm số đạt cực tiểu tại . 
· 


Qua ,  đổi dấu từ $+$ sang $-$ nên hàm số đạt cực đại tại . 
· 


Qua ,  không đổi dấu, đều là $-$ nên không có cực trị tại . 

Vậy hàm số có  điểm cực trị.
Chọn B.


Câu 7.
Cấp số nhân có , .

Ta có: 

Suy ra: 



Do đó: 
Chọn A.


Câu 8.
Mặt cầu có tâm  và bán kính  có phương trình:



Hay: 
Chọn D.



Câu 9.
Vì  lần lượt là trung điểm của  và , ta có:



Suy ra: 
Chọn A.





Câu 10.
Hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị , trục  và hai đường thẳng , .

Khi quay hình phẳng đó quanh trục , thể tích khối tròn xoay là:


Chọn B.

Câu 11.
Vì  nên:



Vậy tập giá trị của hàm số  là:


Chọn D.



Câu 12.
Tổng số học sinh là . Trung vị nằm giữa giá trị thứ  và giá trị thứ  trong mẫu số liệu đã sắp xếp.
Ta lập tần số tích lũy:
	Nhóm điểm
	Số học sinh
	Tần số tích lũy

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	







Giá trị thứ  và  đều thuộc nhóm .
Vậy trung vị thuộc nhóm .
Chọn B.
PHẦN II.
Câu 1



Có  ứng viên, trong đó  ứng viên được đánh giá là tiềm năng,  ứng viên được đánh giá chưa phù hợp.


Gọi : “Ứng viên hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn”.
Gọi : “Ứng viên được đánh giá là tiềm năng”.
Ta có:


, .
Ngoài ra:

.

.
Xét từng ý

a) .
Đúng.

b) .

Sai, vì .

c) Xác suất để một ứng viên bất kỳ hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn là .

Ta có: 

.
Sai.

d) Trong số những ứng viên hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra chuyên môn, có khoảng  số ứng viên trước đó được đánh giá là tiềm năng.

Ta cần tính .

.


Làm tròn đến hàng đơn vị được , không phải .
Sai.
Kết luận Câu 1: Đ S S S.
Câu 2

Hàm số có dạng: .


Từ đồ thị, ta thấy tiệm cận đứng là , nên: .

Tiệm cận xiên là đường thẳng .
Chia đa thức:

.

Vì tiệm cận xiên là , nên:


, .

Do , ta có:

.

Từ đồ thị, điểm  thuộc đồ thị hàm số. Suy ra:

.

Do đó: .

Vậy: .
Xét từng ý

a) Hàm số đã cho đồng biến trên .


Hàm số không xác định tại , nên không thể đồng biến trên toàn bộ .
Sai.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng .
Đúng theo đồ thị và theo phân tích trên.


c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  là .
Ta có:

.


 với mọi .


Trên đoạn , hàm số đồng biến nên giá trị lớn nhất đạt tại .

.


Giá trị lớn nhất là , không phải .
Sai.


d) Các hệ số  thỏa mãn .

Ta có .

.
Đúng.
Kết luận Câu 2: S Đ S Đ.
Câu 3
Từ hình vẽ, ta chọn được các tọa độ:

.


Hai parabol đều có đỉnh  nên có dạng .

Parabol chứa đường cong 


Parabol đi qua  nên: 

Suy ra: .

Vậy parabol chứa đường cong  có phương trình:

.

Parabol chứa đường cong 

Parabol đi qua  nên:



Suy ra: .

Vậy parabol chứa đường cong  có phương trình:

.
Xét từng ý


a) Parabol chứa đường cong  có phương trình .

Sai, vì đúng phải là .


b) Parabol chứa đường cong  có phương trình .
Đúng.

c) Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ lớn hơn .
Diện tích hình vuông là:

.
Diện tích miền nằm giữa hai parabol là:



.
Phần tô đậm là phần còn lại trong hình vuông, nên:

.

Vì  nên khẳng định đúng.


d) Tổng chi phí sản xuất  sản phẩm ít hơn  triệu đồng.


Phần tô đậm được phủ vàng, chi phí  triệu đồng:

 triệu đồng.




Phần còn lại có diện tích , được phủ bạc với chi phí  nghìn đồng triệu đồng:

 triệu đồng.

Thù lao nghệ nhân là  triệu đồng.
Tổng chi phí:

 triệu đồng.


Vì , nên khẳng định “ít hơn  triệu đồng” là sai.
Kết luận Câu 3: S Đ Đ S.
Câu 4



Cho , , .
Xét từng ý


a) Mặt phẳng  có phương trình .

Mặt phẳng đi qua ba điểm chắn trên các trục tọa độ tại , nên có phương trình:



Suy ra: .

Hay: .
Đúng.



b) Khoảng cách từ gốc tọa độ  đến mặt phẳng  bằng .


Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là:

.
Đúng.


c) Tọa độ điểm  là .


Gọi , với .
Ta có:

,

,

.

Vì  đôi một vuông góc nên:

,

,

.

Từ đó suy ra .

Đặt . Khi đó:

,

.

Điều kiện  cho:







.


Vì  nên .

Do đó: .

Khẳng định  là sai.



d) Gọi  là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . Giá trị của .
Do hình có tính đối xứng, tâm mặt cầu ngoại tiếp có dạng:

.

Ta có .

.

.

Suy ra: .







.

Vậy: .

Do đó: .

Không bằng .
Sai.
Kết luận Câu 4: Đ Đ S S 
PHẦN III
Câu 1



Gọi số tiền vay ban đầu là  triệu đồng, lãi suất tháng là , số tiền trả mỗi tháng là  triệu đồng.

Sau  tháng, số tiền còn nợ là:


Thay số:



Vì , nên:




Anh Nam trả hết nợ khi:








Vậy sau 37 tháng anh Nam trả hết nợ.
Đáp án: 37.
Câu 2

Doanh thu khi bán hết  áo là:

 nghìn đồng.
Chi phí sản xuất bình quân một chiếc áo là:

 nghìn đồng.

Tổng chi phí sản xuất  áo là:





Lợi nhuận là: 





Với .

Ta có: 

Cho :






 hoặc 


Vì  nên nhận .
Tính lợi nhuận lớn nhất:





 nghìn đồng.

Vậy lợi nhuận lớn nhất là  triệu đồng.
Đáp án: 30.
Câu 3




Gọi  là xác suất để robot, bắt đầu từ nút , kết thúc ở một nút trên hai cạnh  và .
Với các nút biên:
· 


Nếu nút nằm trên  hoặc  thì . 
· 
Nếu nút nằm trên hai cạnh còn lại thì . 
Do tính đối xứng, đặt:










Robot ban đầu ở  nên cần tìm .
Tại mỗi nút trong, robot đi đều sang một trong bốn nút lân cận nên:









Giải hệ trên được: 

Do đó: 

Làm tròn đến hàng phần trăm: 
Đáp án: 0,63.
Câu 4

Mình đọc từ ảnh phương trình màn chiếu là .

Bóng của khối cầu lên màn chiếu là hình tròn khi mặt phẳng màn chiếu vuông góc với trục của nón bóng. Trục của nón bóng chính là đường thẳng .

Do đó cần có: 


Suy ra vectơ  song song với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .


Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến: 


Tâm  nằm trên đường thẳng: 

nên: 

Suy ra: 



Điều kiện  song song với  cho: 


Từ  suy ra .

Do đó: 

Vậy: 



Khoảng cách từ  đến nguồn sáng  là: 
Đáp án: 10.
Câu 5


Đáy  là hình vuông cạnh  nên:




Gọi . Vì  nên thể tích khối chóp là:



Theo đề: 

Suy ra: 
Đặt hệ trục tọa độ:




Mặt phẳng  đi qua .



Vì  có cùng hoành độ , mặt phẳng  có dạng:




Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là:






Làm tròn đến hàng phần trăm:


Đáp án: 0,93.
Câu 6


Gọi  là chiều cao tính từ đáy giỏ lên, với .
Do giỏ đối xứng theo chiều cao, bán kính nhỏ nhất ở giữa giỏ:




Tại giữa giỏ, bán kính bằng ; tại đáy và miệng giỏ, bán kính bằng .

Gọi bán kính tiết diện tại độ cao  là:




Vì , ta có: 





Vậy: 
Thể tích giỏ là thể tích khối tròn xoay:



Tính được: 
Làm tròn đến hàng phần mười:


Đáp án: 0,5.
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